TRUONG THCS PONG PA PE KIEM TRA CUOI HQC Ki 11
NAM HOQC 2023 - 2024 Mén: Toan 7
(Dé gom 02 trang) Thoi gian: 90 phut
(Hoc sinh dwoc sw dung may tinh)
I. TRAC NGHIEM (2 diém): Chon chit cai dung trude cu tra 1oi dung (VD: Cau 1-A,...)
Cau 1: Biéu thtrc dai s6 biéu thi nira téng cua hai sb x va yla

A Xty B. 2(x+y) c X7V D *
2 2 2

Cau 2: Gia tri caa biéu thic A(x)=x*-2x+1 tai x=-0,5

AL B. ! c.2 D. .
4 4 4 4
CAu 3: Hé sd cao nhat cua da thirc A(x)=5x°+6x" —x* —3x*+2 1a
A.5 B.6 C.2 D.9
Cau 4: Bic cua da thirc —2x° +4x” +2x° —6x+1 1a:
A.3 B.2 C. 1 D.0
Céu 5: Cho AMNP véi hai duong trung tuyén MR va NS, trong tim G. Phat biéu nao sau
day la dung?
M
A. GS=GR B. GS=%GN C. GR=%GM D. GM =3GR

Céu 6: Cho I 13 giao diém cua 3 dudng phén giac cta tam giac. Két luan nao 1a dung?

A. 1 cach déu 3 canh ctia tam giac. B. I cach déu 3 dinh cua tam giac.
C. 11a trong tdm cua tam giac D. I cach dinh 1 khoang bang % do dai duong phan giac.

Céu 7: Cho doan thang MN. Goi I 1a mot diém nam trén dudng trung truc cia doan thang
MN va IM = 8cm. Tinh d0 dai doan IN.

A. IN =8cm B. IN =4cm C. IN =16cm D. IN =3cm
Cau 8: Cho tam giac ABC can tai A co B =45, Goi M la trung diém ctia BC. Biét MC = 3cm.
Khi d6 d6 dai doan thang AM bang

A. lcm B.2cm C.3cm D. 4cm



II. TU LUAN (8 diém):
Bai 1 (3 diém): Cho hai da thirc
A(x)=x"+x"—6x-3x" —x" +5 B(x)=x"+5x*—6x+3

a) Thu gon va sip xép da thitc A(x) theo lily thira giam dan cua bién.

b) Tim da thuc M(x) sao cho M(x) = A(x) + B(x)

¢) Kiém tra xem x=0;x=1;x=~1 ¢¢ la nghiém cta da thirc M(x) khong?

d) Tim nghiém cua da thire N(x) biét N(x) = A(x) — B(x).
Bai 2 (1,5 diém):

Bac An d& mua 5 chai dung dich sat khuan va 3 hop khau trang. Biét rang gia ciia mdi
chai dung dich sat khuan 14 80000 dong, gia ctia mdi hop khau trang 1a x dong.

a) Viét da thirc F(x) biéu thi tong so tién bac An phai thanh toan.

b) Tinh gi4 tién mdi hop khau trang biét bac An da phai thanh toan 670000 dong.
Bai 3 (3 diém ): Cho A4BC nhon c6 trung tuyén AD. Goi M 1a diém thudc tia AD sao cho
D 1a trung diém cua AM.

a) Ching minh A4DC = AMDB. Tt d6 suy ra BM//AC..

b) Goi N 1a trung diém cta AC. Puong thang ND cat MB tai K. Ching minh D 14 trung
diém cia KN.

c)Goil, E lan luot 12 trung diém cia AK va AB. Chung minh ba duong théng AD, CE,
NI dong quy.
Bai 4 (0,5 diém):

Cho biét (x-1)f(x)=(x+4)f(x+8) véi moi x. Chimg minh ring f(x) c6 it nhét hai
nghi¢m.



HUONG DAN CHAM PE HQC Ki II TOAN 7

Nam hoc 2023 — 2024

I. TRAC NGHIEM: Mbi y dung dugc 0,25 diém

Caul [Cau2 |Cau3 |[Cau4 |Cau5 |Cau6 |[Cau7 | Cau 8
A C A B C A D C
II. TU LUAN
Bai Cau Hudéng dén Pi¢m
Bai 1 la A(x)=x"-3x*-6x+5 1
1b M (x)=2x"+2x"—-12x+8 1
Ic M(0) = 8; M(1) =0; M(-1) =20 0,5
x = 1 1a nghi¢m ctia da thirc M(x)
x =0; x = -1 khong 1a nghiém cua da thirc M(x)
1d N(x) = -8x? + 2. Cho N(x) = 0 suy ra x:%
Bai2 |2a F(x) = 5.80 000 + 3x =400 000 + 3x 0,75
2b Theo bai ra: 400 000 + 3x = 670 000 0,75
Giai ra ta dugc x =90 000 dong
Bai 3 4 0,5
E
1
D
B c
M
V& hinh dang dén ciu a duge 0,5
3a AADC = AMDB (c.g.c) 0,5
AADC = AMDB=> DAC = BMD 0,5
2 goc nay so le trong
Suy ra: BM // AC
3b AADN = AMDK (g.c.g) ? 0,75
Suy ra: DN = DK hay D 1a trung diém cua NK.
3¢ Goi giao ditmcuaADvaCElaG. 0,25
Xét A4BC,c6 AD va CE 1a 2 trung tuyén
Suy ra: G 1a trong tim A4BC
Suy ra: AG = %AD




Bai

Hudéng dén

Diém

Bai 4

Xet tam giac ANK co: D la trung diém ciia NK

Suy ra: AD la trung tuyén cta tam giac ANK

Ma: AG= %AD

Suy ra: G 1a trong tam tam giac ANK

NI Ia trung tuyen tam giac ANK. ,

Suy ra: G thudc NI hay ba duong thang AD, CE, NI cat nhau
tai G.

0,75

Khix=2taco: (1-1)/(1)=(1+4) f(1+8)= f(9)=0

Vay x =9 1a mdt nghiém cua da thuce f(x).

Khix =-4taco: (—4-1)f(—4)=(-4+4)/(-4+8)= f(-4)=0
Viyx=-41a m@g nghiém cua da thirc f(x).

Vay f(x) ¢6 it nhat hai nghiém 13 9 va — 4

0,5




	Câu 1: Biểu thức đại số biểu thị nửa tổng của hai số x và y là
	Bài 2 (1,5 điểm):
	Bác An đã mua 5 chai dung dịch sát khuẩn và 3 hộp khẩu trang. Biết rằng giá của mỗi chai dung dịch sát khuẩn là 80000 đồng, giá của mỗi hộp khẩu trang là  đồng.
	a) Viết đa thức  biểu thị tổng số tiền bác An phải thanh toán.
	b) Tính giá tiền mỗi hộp khẩu trang biết bác An đã phải thanh toán 670000 đồng.

